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Văn bản được

sửa đổi, bổ sung

BẮN SO SÁNH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

STT
Quy định tại văn bản được sửa

đổi, bổ sung

1 Nghị định số
21/2009/NĐ-CP

1. Khoản 2 Điều 2 quy định
như sau:

ngày 23 tháng 02
năm 2009 của

Chính phủ quy

định chi tiết và

hướng dẫn thi

hành một số điều
của Luật Sĩ quan
Quân đội nhân

dân Việt Nam về

chế độ, chính

sách đối với sĩ

quan thôi phục vụ

tại ngũ; sĩ quan

tại ngũ hy sinh, từ

trần; sĩ quan tại
ngũ chuyên sang

quân nhân chuyên
nghiệp hoặc công

“2. Chế độ trợ cấp một lần đối với

sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao

nhất theo cấp bậc quân hàm quy
định tại khoản 1 Điểu 13 Luật Sĩ

quan Quân đội nhân dân Việt Nam,

cụ thể như sau:

a) Đối tượng được hưởng chế độ
trợ cấp một lần gồm:

- Sĩ quan thuộc diện dôi dư do
thay đổi tổ chức hoặc thay đổi

biểu tổ chức, biên chế theo quyết
định của cấp có thẩm quyền;
- Sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức

vụ chỉ huy, quản lý đơn vị theo
quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt

Nam mà quân đội không còn nhu

cầu bố trí, sử dụng.

Dự thảo Nghị định

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2

"2. Chể độ đổi với sĩ quan nghi hưu trước
hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm

quy định tại khoản 1 Điểu 13 của Luật,
được quy định như sau:

a) Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ

chức hoặc thay đổi biểu tổ chức, biên chế

theo quyết định của cấp có thầm quyền (trừ
đối tượng hưởng chính sách, chế độ trong
thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ

thống chính trị theo quy định riêng của
Chính phủ); sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức
vụ chỉ huy, quản lý đơn vị theo quy định tại
khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội
nhân dân Việt Nam mà Quân đội không
còn nhu cầu bố trí sử dụng thì khi nghỉ hưu

trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc
quân hàm được trợ cấp một lần băng 05
tháng tiến lương cho mỗi năm nghỉ hưu

trước hạn tuổi;

Thuyết minh

Dự thảo Nghị định đã kế
thừa quy định về chế độ
trợ cấp một lần, chỉ nâng

mức hưởng trợ cấp cho
mỗi năm nghỉ hưu trước

tuổi từ 03 tháng tiền

lương (bình quân tiền

lương tháng đóng bảo
hiểm xã hội của 05 năm

cuối trước khi nghi hưuи)
lên mức 05 tháng tiền
lương hiện hưởng; đồng
thời, bổ sung về điều kiện

hưởng chế độ, chính sách

khi Quân đội sắp xếp tổ
chức bộ máy, cơ cầu lại,
nâng cao chất lượng đội

ngũ cán bộ mà Quân đội
không còn nhu cầu bố trí,

sử dụng hoặc không còn



STT

2

Văn bản được

sửa đổi, bổ sung

chức quốc phòng,
đã được sửa đổi,

bổ sung bởi Nghị
định số

52/2025/NĐ-CP

ngày 01 tháng 3
năm 2025 của

Chính phủ

Quy định tại văn bản được sửa
đối, bố sung

b) Chế độ trợ cấp một lần được
hưởng gồm:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền
lương cho mỗi năm nghỉ hưu
trước tuổi;

- Được trợ cấp 05 tháng tiền

lương cho hai mươi năm đầu
công tác. Từ năm từ hai mốt trở
đi, cứ mỗi năm công tác được trợ
cấp bằng 1½ tháng tiền lương.".

Dự thảo Nghị định

b) Sĩ quan không thuộc trường hợp quy
định tại điểm a khoản này, do sắp xếp tổ

chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất

lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ chức vụ

lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp
có thầm quyển hoặc được cấp có thầm

quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý
thấp hơn nhưng có nguyện vọng nghi hưu
trước tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng
ý thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất

theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một

lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm

nghỉ hưu trước hạn tuổi;

c) Sĩ quan không thuộc trường hợp quy
định tại điểm a, điểm b khoản này, trong

năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghi

hưu trước hạn tuỗi được cấp có thẩm

quyền kết luận không còn đủ tiêu chuần
về sức khỏe phục vụ Quân đội thì khi

nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo
cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần

bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm
nghỉ hưu trước hạn tuổi;
d) Ngoài chế độ được hưởng quy định tại
điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản

này, sĩ quan khi nghỉ hưu trước hạn tuổi
cao nhất theo cấp bậc quân hàm không

Thuyết minh

đủ điều kiện về sức khỏe;
đồng thời, quy định bồ

sung về thời gian công tác

được trợ cấp một lần đối
với đối tượng có từ đủ 15
năm đến dưới 20 năm

công tác có đóng bảo
hiểm xã hội bắt buộc; bảo

đảm tương đồng với chế
độ trợ cấp một lần đối với

cán bộ, công chức, viên
chức thực hiện tinh giản

biên chế theo quy định tại

Nghị định số

154/2025/NĐ-CP

Chính phủ.

của
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STT
Văn bản được

sửa đổi, bỗ sung
Quy định tại văn bản được sửa

đổi, bố sung

2. Khoản 1 Điều 5 quy định
như sau:

"1. Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ

không đủ điều kiện để nghỉ hưu hoặc

Dự thảo Nghị định

bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước
hạn tuổi, được hưởng chế độ bảo hiểm

xã hội, chể độ ưu đãi người có công với

cách mạng (nếu có) theo quy định pháp
luật hiện hành và được trợ cấp một lần

theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm

xã hội bắt buộc như sau:

- Sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác có

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì

20 năm đầu công tác được trợ cấp bằng 05

tháng tiền lương; đối với số năm còn lại

(từ năm thứ 21 trở đì), mỗi năm được trợ

cấp bằng 0,5 tháng tiền lưong;
- Sĩ quan có từ đủ 15 năm đến dưới 20

năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội

bắt buộc thì được trợ cấp bằng 05 tháng

tiền lương.

đ) Trường hợp giải quyết chế độ không
đúng theo quy định tại khoản này thì thực

hiện thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số

tiền trợ cấp một lần đã chỉ trả và xem xét

trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, tổ chức,

cá nhân có liên quan.”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều
5 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP được
sửa đổi, bồ sung bởi điểm a khoản 4
Điều 1 Nghị định số 52/2025/NĐ-CP

Thuyết minh

Kế thừa quy định về chế độ
trợ cấp, chỉ nâng mức hưởng
trợ cập tạo việc làm (từ 06
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STT
Văn bản được

sửa đổi, bổ sung

Quy định tại văn bản được sửa

đổi, bổ sung

không chuyển ngành được thì phục
viên về địa phương và được hưởng

các quyền lợi như sau:

a) Được hưởng trợ cấp tạo việc
làm bằng 06 tháng tiền lương tối
thiều chung theo quy định của

Chính phủ; được ưu tiên học nghể

hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ

chức giới thiệu việc làm của các Bộ.
ngành, đoàn thể, địa phương và các

tổ chức kinh tế - xã hội khác;

b) Được hưởng trợ cấp phục viên

một lần, cứ mỗi năm công tác được

trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương;
c) Được hưởng chế độ bảo hiểm

xã hội và các chế độ khác theo quy

định hiện hành của pháp luật.”.

3. Điều 10 quy định như sau:

“Điều 10. Tiền lương và thời

gian công tác để tính hưởng

chế độ

1. Tiền lương tháng để tính trợ cấp
quy định tại Nghị định này bao
gồm: tiến lương theo cấp bậc quân

hàm; các khoản phụ cấp chức vụ,

Dự thảo Nghị định

"1. Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ không
đủ điều kiện để nghỉ hưu, nghỉ theo chê

độ bệnh binh hoặc không chuyền ngành

được thì phục viên; khi phục viên, ngoài
hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các
chế độ khác theo quy định của pháp luật

hiện hành (nếu có) còn được hưởng các
chể độ như sau:

a) Được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng
03 tháng tiền lương; được hỗ trợ đào tạo

học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ
chức giới thiệu việc làm của các bộ, ngành,
đoàn thể, dịa phương và các tổ chức kinh
tế - xã hội khác;

b) Được hưởng trợ cấp phục viên một lần,

cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã
hội bắt buộc được trợ cấp băng 1,5 tháng

tiền lương.".

3. Sửa đổi, bố sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Tiền lương và thời gian công
tác để tính hưởng chế độ
1. Tiền lương tháng để tính hưởng các chế

độ trợ cấp quy định tại Nghị định này là

tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của
tháng liền kề trước thời điểm nghỉ hưu,
phục viên, chuyển ngành, nghỉ theo chế độ

Thuyết minh

tháng tiền lương cơ sở theо

quy định của Chính phủ lên
mức 03 tháng tiền lương

hiện hưởng) và mức hưởng
trợ cập phục viên (thôi việc)

đổi với thời gian công tác có
đóng bảo hiểm xã hội bắt

buộc (từ mức 01 tháng tiền
lương lên mức 1,5 tháng
tiền lương); bảo đảm tương
đồng, thống nhất như mức

hưởng chế độ trợ cấp một

lần đối với cán bộ, công
chức, viên chức thôi việc khi

thực hiện tỉnh giản biên chế

theo quy định tại Nghị định
số 154/2025/NĐ-CP của

Chính phủ.

Bảo đảm tương đồng với
cách xác định tiền lương

và thời gian công tác đê

tính hưởng chế độ quy định
tại Điều 5 NĐ

154/2025/NĐ-CP.
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STT
Văn bản được

sửa đổi, bổ sung
Quy định tại văn bản được sửa

đổi, bổ sung

phụ cấp thâm niên nghề và hệ số
chênh lệch bảo lưu (nều có).

2. Tiền lương tháng để tính các
chế độ trợ cấp quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị
định này là tiền lương bình

quân của 5 năm cuổi trước khi

nghỉ hưu; tiền lương tháng để
tính các chế độ trợ cấp theo quy
định tại điểm b khoản 1 Điều 5;
Điều 7; khoản 2 Điều 9 Nghị

định này được tính là tiển

lương, phụ cấp hiện hưởng.

3. Thời gian để tính hưởng chế
độ trợ cấp một lần là tổng thời

gian phục vụ trong quân đội và
thời gian công tác tại cơ quan,

đơn vị hưởng lương từ ngân
sách nhà nước có đóng bảo

hiểm xã hội trước khi vào phục

vụ trong quân đội.
Khi tính hưởng chế độ nếu có

tháng lê được tính như sau: dưới

3 tháng không tính; từ đủ 3

tháng đến đủ 6 tháng tính bằng
nửa (1/2) mức hưởng của một

năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12

Dự thảo Nghị định

bệnh binh, hy sinh, từ trần, chuyển sang
công chức quốc phòng hoặc tiền lương
tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng gân

nhất trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên,

chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh,

hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang công

chức quốc phòng (đối với trường hợp nghi
việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; sau

thời gian mất tin, mất tích được toà án

tuyên bố chết) và được quy đổi theo chế

độ tiền lương tại thời điểm nghỉ hưu,
phục viên, chuyển ngành, nghỉ theo chế
độ bệnh binh, hy sinh, từ trần, bao gồm:

Tiền lương theo cấp bậc quân hàm cộng

phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm
niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu
có).

2. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ
a) Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã

hội bắt buộc để tính hưởng trợ cấp một lần
(do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo

cập bậc quân hàm, phục viên, hy sinh, từ

trần) là tổng thời gian công tác có đóng bảo

hiểm xã hội bắt buộc (trừ thời gian công
tác có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

nhưng đã hưởng chế độ phục viên, xuất

Thuyết minh



STT
Văn bản được

sửa đổi, bố sung

6

Quy định tại văn bản được sửa

đối, bố sung

tháng tính bằng mức hưởng của
một năm.".

Dự thảo Nghị định

ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã

hội một lần), gồm: Thời gian công tác có
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân
đội nhân dân (thời gian là sĩ quan, quân
nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ,

công chức quốc phòng, công nhân quốc
phòng, viên chức quốc phòng), thời gian
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
trong Công an nhân dân (thời gian là sĩ

quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ
quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan,
chiến sĩ nghĩa vụ; công nhân công an), thời

gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt

buộc trong lực lượng Cơ yếu và thời gian

công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị
xã hội từ Trung ương đến cấp xã;

b) Thời gian công tác để quy đổi hưởng chế

độ trợ cập một lân khi thôi phục vụ tại ngũ
hoặc chuyển sang công chức quốc phòng
hoặc khi hy sinh, từ trân quy định tại Nghị
định này là tổng thời gian công tác có đóng

bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội
(trừ thời gian công tác có tham gia bảo
hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế

độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc

Thuyết minh
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STT
Văn bản được

sửa đổi, bổ sung
Quy định tại văn bản được sửa

đối, bổ sung

2 Nghị định số
151/2016/NĐ-CP

ngày 11 tháng 11
năm 2016 của

Chính phủ quy

định chi tiết và

hướng dẫn thi

hành một số điều

1. Điều 2 quy định như sau:

“1. Tiền lương để tính hưởng
chế độ

a) Tiền lương tháng để tính
hưởng chế độ trợ cấp một lần quy
định tại điểm a, b khoản 2 Điều 3

và khoản 2 Điều 5 Nghị định này
được tính bằng mức bình quân
tiền lương tháng đóng bảo hiểm

Dự thảo Nghị định

chế độ bảo hiểm xã hội một lần) trực tiếp
chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác

ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất

đặc thù, gồm: Thời gian là sĩ quan, quân

nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ,
công chức quốc phòng, công nhân quốc
phòng, viên chức quốc phòng;

c) Trường hợp thời gian công tác có đóng
bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian tăng
thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu trước

hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm
quy định tại Nghị định này nếu có số tháng
lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc: Từ 01

tháng đến đủ 06 tháng tính là 0,5 năm và

được hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của
0,5 năm; từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng
tính tròn là 01 năm.".

Điều 4. Sửa đổi, bố sung Điều 2

“Điều 2. Tiền lương và thời gian công

tác để tính hưởng chế độ
1. Tiền lương tháng để tính hưởng chế độ

a) Tiền lương tháng để tính hưởng các

chế độ trợ cấp quy định tại Nghị định
này là tiền lương tháng đóng bảo hiểm

xã hội của tháng liền kể trước thời điểm

nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, thôi

Thuyết minh

Dự thảo Nghị định đã kế
thừa; đồng thời, sửa đổi,
theo hướng liên thông và
tích hợp về cách xác định

tiền lương và thời gian

công tác để tính hưởng

chế độ trợ cấp giữa các
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Văn bản được

sửa đổi, bổ sung
về chế độ, chính

Quy định tại văn bản được sửa

đổi, bổ sung

xã hội của 05 năm cuối trước khi

sách của Luật nghỉ hưu;

Quân nhân

chuyên nghiệp,

công nhân và

viên chức quốc
phòng

b) Tiền lương tháng để tính chế
độ trợ cấp một lần quy định tại
khoản 2 Điều 4; khoản 1, 2 Điều

6; khoản 2 Điều 7 Nghị định này
là tiền lương tháng đóng

bảo hiểm xã hội của tháng liền kể

trước thời điểm quân nhân

chuyên nghiệp, công nhân và

viên chức quốc phòng nghỉ hưu,

phục viên, thôi việc, chuyển
ngành, nghỉ theo chế độ bệnh

binh, hy sinh, từ trần;

c) Tiền lương tháng để tính chế

độ trợ cấp một lần quy định tại

điểm a, b Khoản này bao gồm:
Tiền lương theo loại, nhóm, bậc

đối với quân nhân chuyên

nghiệp; nhóm ngạch, bậc đổi với
công nhân và viên chức quốc
phòng và các khoản phụ cấp
chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm

niên vượt khung, phụ cấp thâm
niên nghề và mức chênh lệch bảo

lưu (nêu có).

2. Thời gian công tác để tính

Dự thảo Nghị định

việc, nghỉ theo chế độ bệnh binh, hy
sinh, từ trần hoặc tiền lương tháng đóng
bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất
trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên,

chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh
binh, hy sinh, từ trần (đối với trường hợp

nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai

sản; sau thời gian mất tin, mất tích được
toà án tuyên bố chết) và được quy đồi
theo chế độ tiền lương tại thời điểm nghi

hưu, phục viên, chuyền ngành, nghỉ theo
chế độ bệnh binh, hy sinh, từ trần;

b) Tiền lương tháng để tính hưởng các

chế độ trợ cấp quy định tại điểm a khoản

này bao gồm: Tiền lương theo loại,

nhóm, bậc đối với quân nhân chuyên
nghiệp, công nhân quốc phòng; nhóm,
ngạch, bậc đổi với viên chức quốc phòng
cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp

thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt
khung, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu
có).

2. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ

a) Thời gian công tác có đóng bảo hiểm
xã hội băt buộc đê tính hưởng trợ cấp một

lần (do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất

theo cấp bậc quân hàm, phục viên, hy

Thuyết minh

văn bản pháp luật hiện

hành, tránh cách hiểu

khác nhau, thuận lợi trong

thực hiện; bảo đảm tương

đồng, thống nhất với cách

xác định tiền lương và
thời gian công tác để tính

hưởng chế độ theo quy
định tại Nghị định số
154/2025/NĐ-CP.
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Văn bản được

sửa đổi, bố sung

9

Quy định tại văn bản được sửa

đổi, bổ sung

hưởng chể độ
a) Thời gian công tác để tính

hưởng chế độ trợ cấp một lần

quy định tại điểm b khoản 2
Điều 3; khoản 2 Điều 4; khoản

2 Điều 5; khoản 1, 2 Điều 6

Nghị định này là tổng thời gian
cộng tác trong Quân đội (bao
gôm thời gian là sĩ quan, quân
nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan,

binh sĩ, công nhân và viên chức

quốc phòng) và thời gian công
tác tại các cơ quan, đơn vị

hưởng lương từ ngân sách Nhà

nước có đóng bảo hiểm xã hội
trước khi vào phục vụ trong

Quân đội, trừ thời gian công tác

tại các cơ quan, đơn vị có đóng

bảo hiểm xã hội nhưng đã

hưởng chế độ phục viên, xuất
ngũ, thôi việc;

3. Trường hợp thời gian công

tác, thời gian tăng thêm do quy
đổi và thời gian nghỉ hưu trước

hạn tuổi quy định tại Nghị

định này nếu có tháng lẻ thì được

tính như sau: Dưới 03 tháng

Dự thảo Nghị định

sinh, từ trần) là tổng thời gian công tác có
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ thời
gian công tác có tham gia bảo hiểm xã

hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ phục
viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chể độ bảo

hiểm xã hội một lần), gồm: Thời gian
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt

buộc trong Quân đội nhân dân (thời gian

là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ
sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng,
công nhân quốc phòng, viên chức quốc
phòng), thời gian công tác có đóng bảo

hiểm xã hội bắt buộc trong Công an nhân

dân (thời gian là sĩ quan, hạ sĩ quan

nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên

môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa

vụ; công nhân công an), thời gian công
tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

trong lực lượng Cơ yếu và thời gian công

tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước,

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính

trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã;
b) Thời gian công tác để quy đồi hưởng
chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ

tại ngũ hoặc khi hy sinh, từ trần quy định

tại Nghị định này là tổng thời gian công

Thuyết minh
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STT
Văn bản được

sửa đổi, bố sung

Quy định tại văn bản được sửa

đổi, bổ sung
Dự thảo Nghị định Thuyết minh

không tính, từ đủ 03 tháng đến

đủ 06 tháng được tính là 1/2 năm,

từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng

được tính tròn là 01 năm.".

tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
trong Quân đội (trừ thời gian công tác có

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng

đã hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ,

thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội
một lần) trực tiếp chiến đấu, phục vụ
chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó
khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù,
gồm: Thời gian là sĩ quan, quân nhân

chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công
chức quốc phòng, công nhân quốc phòng,
viên chức quốc phòng;

c) Trường hợp thời gian công tác có đóng
bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian tăng
thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu

trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân
hàm quy định tại Nghị định này nếu có số
tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên

tắc: Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng tính là

0,5 năm và được hưởng trợ cấp bằng mức trợ

cấp của 0,5 năm; từ trên 06 tháng đến dưới 12

tháng tính tròn là 01 năm.”.

2. Khoản 2 Điều 3 quy định như sau: Điều 5.Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điểu 3

s2. Quân nhân chuyên nghiệp nghỉ “2. Chế độ đối với quân nhân chuyên
hưu trước hạn tuổi cao nhất theo nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất
cấp bậc quân hàm quy định theo cấp bậc quân hàm quy định tại
tạikhoản 2 Điều 17 của Luật do khoản 2 Điều 17 của Luật, được quy

Dự thảo Nghị định đã kế
thừa quy định về chế độ

trợ cấp một lần, chỉ nâng
mức hưởng trợ cấp cho
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STT
Văn bản được

sửa đổi, bỗ sung
Quy định tại văn bản được sửa

đổi, bổ sung
Dự thảo Nghị định

| định như sau:thay đổi tổ chức biên chế theo

quyết định của cấp có thẩm quyền a) Quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện

xã hội, chế độ ưu đãi người có

công với cách mạng (nều có) theo
quy định hiện hành, còn được

hưởng chế độ trợ cấp một lần theo

quy định sau đây:

mà Quân đội không còn nhu cầu dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi

bố trí sử dụng thì không bị trừ tỷ lệ biểu tổ chức, biên chế theo quyết định của
lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi cấp có thẩm quyền (trừ đối tượng hưởng
và ngoài hưởng chế độ bảo hiểm chính sách, chế độ trong thực hiện sắp

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính

trị theo quy định riêng của Chính phủ)
mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí sử

dụng thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao

nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp

một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi
năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền

lương cho mỗi năm nghỉ hưu
trước tuổi;

b) Được trợ cấp bằng 05 tháng
tiền lương cho 20 năm đầu công
tác. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi

năm công tác được trợ cấp bằng
1/2 tháng tiền lương.".

b) Quân nhân chuyên nghiệp không thuộc

trường hợp quy định tại điểm a khoản
này, do cơ cấu lại, nâng cao chất lượng

đội ngũ cán bộ mà thôi giữ chức vụ lãnh

đạo, quản lý theo quyết định của cấp có
thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền
bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp
hơn nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu
trước tuổi và được cấp có thẩm quyền
đồng ý thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi

cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ

cấp một lần bằng 05 tháng tiền lương cho
mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;
c) Quân nhân chuyên nghiệp không thuộc

Thuyết minh

mỗi năm nghỉ hưu trước

tuổi từ 03 tháng tiền

lương (bình quân tiền

lương tháng đóng bảo

hiêm xã hội của 05 năm

cuối trước khi nghi hưu)
lên mức 05 tháng tiền

lương hiện hưởng; đồng
thời, bố sung về điều kiện
hưởng chế độ, chính sách
khi Quân đội sắp xếp tổ
chức bộ máy, cơ cầu lại,
nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ mà Quân đội

không còn nhu cầu bố trí,

|sử dụng hoặc không còn
đủ điều kiện về sức khỏe;

đồng thời, quy định bổ

sung về thời gian công
tác được trợ cấp một lần

đối với đối tượng có từ
đủ 15 năm đến dưới 20

năm công tác có đóng bảo

hiểm xã hội bắt buộc; bảo

đảm tương đồng với chế

độ trợ cấp một lần đối với

cán bộ, công chức, viên
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STT
Văn bản được

sửa đối, bố sung
Quy định tại văn bản được sửa

đối, bố sung Dự thảo Nghị định

trường hợp quy định tại điểm a, điểm b

khoản này, trong năm trước liền kề hoặc
trong năm xét nghỉ hưu được cấp có thầm

quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn
về sức khỏe phục vụ Quân đội thì khi

nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo
cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần
bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm

nghỉ hưu trước hạn tuổi;
d) Ngoài chế độ quy định tại điểm a hoặc

điểm b hoặc điểm c khoản này, quân nhân

chuyên nghiệp khi nghỉ hưu trước hạn

tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm
không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu

trước hạn tuổi, được hưởng chế độ bảo

hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có
công với cách mạng (nếu có) theo quy

định của pháp luật hiện hành và được trợ

cấp một lần theo thời gian công tác có
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

- Quân nhân chuyên nghiệp có từ đủ 20

năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội

bắt buộc trở lên thì 20 năm đầu công tác

được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương;

đối với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở

đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5

tháng tiền lương;

Thuyết minh

chức thực hiện tinh giản

biên chế theo quy định tại
Nghị định SÔ

154/2025/NĐ-CP của

Chính phủ.
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STT
Văn bản được

sửa đổi, bố sung

Quy định tại văn bản được sửa

đối, bố sung

3. Điều 4 quy định như sau:

“Chế độ, chính sách đối với quân
nhân chuyên nghiệp phục viên
theo điểm a, c khoản 3 Điều 40 của

Luật, được quy định như sau:

1. Được trợ cấp tạo việc làm bằng

06 tháng tiền lương cơ sở theo quy
định của Chính phủ tại thời điềm

phục viên; được hỗ trợ đào tạo nghể
hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ
chức giới thiệu việc làm của các bộ,

ngành, đoàn thể, địa phương và các

tổ chức kinh tế - xã hội khác.

2. Được hưởng trợ cấp phục viên
một lần, cứ mỗi năm công tác
được trợ cấp bằng 01 tháng tiền
lương của tháng liền kể trước khi

phục viên.

3. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã

hội một lần hoặc bảo lưu thời gian

Dự thảo Nghị định

- Quân nhân chuyên nghiệp có từ đủ 15

năm đến dưới 20 năm công tác có đóng
bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được trợ cấp

bằng 05 tháng tiền lương.

đ) Trường hợp giải quyết chế độ không
đúng theo quy định tại khoản này thì thực

hiện thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số

tiền trợ cấp một lần đã

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 4

“Điều 4. Chế độ, chính sách đối với quân

nhân chuyên nghiệp phục viên

Chế độ chính sách đối với quân nhân
chuyên nghiệp phục viên theo điểm a,
điểm c khoản 3 Điều 40 của Luật, được

quy định như sau:

1. Được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng
03 tháng tiền lương; được hỗ trợ đào tạo

học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ

chức giới thiệu việc làm của các bộ, ngành,
đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh

tế - xã hội khác;

2. Được hưởng trợ cấp phục viên một
lần, cứ mỗi nặm công tác có đóng bảo
hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp bằng

1,5 tháng tiền lương.
3. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
một lần hoặc bảo lưu thời gian tham gia

Thuyết minh

Kế thừa quy định về chế
độ trợ cấp, chỉ nâng mứe

hưởng trợ cấp tạo việc
làm (từ 06 tháng tiền

lương cơ sở theo quy

định của Chính phủ lên
mức 03 tháng tiền lương
hiện hưởng) đối với quân
nhân chuyên nghiệp khi

phục viên và mức hưởng
trợ cấp phục viên một lần

đối với thời gian công tác

có đóng bảo hiểm xã hội

bắt buộc (từ mức 01

tháng tiền lương lên mức
1,5 tháng tiền lương) đối
với quân nhân chuyên

nghiệp; bảo đảm tương



14

STT
Văn bản được

sửa đổi, bố sung
Quy định tại văn bản được sửa

đổi, bổ sung

tham gia bảo hiểm xã hội theo quy

định hiện hành của pháp luật về

bảo hiểm xã hội.

4. Được ưu tiên cộng điểm trong
thi tuyển hoặc xét tuyển công chức
theo quy định tại Điểu 5 Nghị định
số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng

3 năm 2010 của Chính phủ quy

định về tuyển dụng, sử dụng và

quản lý công chức; hoặc được ưu

tiên khi xác định người trúng tuyển
trong kỳ thi tuyển viên chức theo
quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị
định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12

tháng 4 năm 2012 của Chính phủ

về tuyễn dụng, sử dụng và quản lý
viên chức.".

4. Khoản 2 Điều 5 quy định như sau:

|“2. Công nhân và viên chức quốc
phòng nghỉ hưu trước hạn tuổi cao

nhất quy định tại Điều 31 của
Luật do thay đổi tổ chức, biên chế

theo quyết định của cấp có thẩm

quyền mà Quân đội không còn
nhu cầu bố trí sử dụng thì không bị

trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu

trước tuổi và ngoài hưởng chế độ
bảo hiểm xã hội theo quy định của

Dự thảo Nghị định

bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành

của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
4. Được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết

quả thi tuyển công chức, viên chức theo

quy định của pháp luật về cán bộ, công
chức, viên chức tại thời điểm thi tuyên.”.

Điều 7. Sửa đổi, bố sung khoản 2 Điều 5

"2. Công nhân và viên chức quốc phòng
nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất quy định

tại Điều 31 của Luật thực hiện như đối với

quân nhân chuyên nghiệp quy định tại
khoản 2 Điều 3 Nghị định này."

Thuyết minh

đồng, thống nhất như

mức hưởng chế độ trợ

cấp một lần đối với cán

bộ, công chức, viên chức
thôi việc khi thực hiện

tinh giản biên chế theo
quy định tại Nghị định số
154/2025/NĐ-CP của

Chính phủ.

Việc sửa đổi nhằm bảo đảm

tính thống nhất với sửa đổi
khoản 2 Điều 3; giúp cập
nhật chính xác căn cứ viện

dẫn về chế độ trợ cấp một

lần cho công nhân và viên

chức quốc phòng nghỉ hưu
trước hạn tuổi, đảm bảo

quyền lợi của đối tượng này
tương xứng với chế độ của

quân nhân chuyên nghiệp
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Văn bản được

sửa đối, bố sung
Quy định tại văn bản được sửa

đổi, bố sung
Dự thảo Nghị định

pháp luật hiện hành còn được

hưởng chế độ trợ cấp một lần
tương tự như đối với quân nhân

chuyên nghiệp quy định tại khoản

2 Điều 3 Nghị định này.”".

3 Nghị định số 1.  Khoản 2 Điều  3 quy định như sau:
“2. Được hưởng trợ cấp một lần,
cứ mỗi năm công tác được trợ cấp

năm 2022 của bằng 01 tháng tiền lương của

Chính phủ quy tháng liền kề trước khi thối việc
định biện pháp thi do cơ quan, dơn vị, doanh nghiệp
hành chế độ, chính thuộc Bộ Quốc phòng quản lý
sách đối với quân công nhân và viên chức quốc
nhân chuyên phòng trước khi thôi việc chỉ trả.”.

19/2022/NĐ-CP

ngày 22 tháng 02

nghiệp, công nhân
và viên chức quốc
phòng chuyển

ngành, công nhân
và viên chức quốc
phòng thôi việc

theo quy định của
Luật Quân nhân

chuyên nghiệp,

Điều 8.Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3

“2. Được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi
năm công tác được trợ cấp bằng 1,5 tháng
tiền lương của tháng liền kề trước khi thôi

việc do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
thuộc Bộ Quốc phòng quản lý công nhân
và viên chức quốc phòng trước khi thôi
việc chỉ trå.".

Thuyết minh

như đã quy định trước khi

sửa đôi, bô sung.

Kế thừa quy định về chế độ.
chính sách đối với công

nhân và viên chức quốc

phòng thôi việc, chỉ nâng

mức hưởng trợ cấp một lần
đối với thời gian công tác có

đóng bảo hiểm xã hội bắt
buộc (từ mức 01 tháng tiền

lương lên mức 1,5 tháng

tiền lương); bảo đảm tương
đồng, thống nhất như mức

hưởng chế độ trợ cấp một
lần đối với cán bộ, công
chức, viên chức thôi việc khi

thực hiện tinh giản biên chế

theo quy định tại Nghị định
số 154/2025/NĐ-CP của

Chính phủ.
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Văn bản được

sửa đổi, bỗ sung
Quy định tại văn bản được sửa

đổi, bổ sung

công nhân và viên

chức quốc phòng.
2. Điều 4 quy định như sau:

“1. Tiền lương để tính hưởng chế
độ

Tiền lương tháng để tính hưởng
chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp
thôi việc quy định tại điểm đ
khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 2

và khoản 2 Điều 3 Nghị định này

là tiền lương làm căn cứ đóng bảo
hiểm xã hội của tháng liền kề
trước khi quân nhân chuyên

nghiệp, công nhân và viên chức

quốc phòng chuyển ngành, thôi
việc, bao gồm: Tiền lương theo

loại, nhóm, bậc đối với quân nhân

chuyên nghiệp, công nhân quốc
phòng; nhóm, ngạch, bậc đổi với

viên chức quốc phòng và các

khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp
thâm niên, phụ cấp thâm niên

vượt khung và mức chênh lệch
bảo lưu (nêu có).

2. Thời gian công tác để tính chế
độ

a) Thời gian công tác để tính chế
độ trợ cấp một lần quy định tại
điểm b khoản 2 Điều 2 và khoản 2

Dự thảo Nghị định

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 4

“Điều 4. Tiền lương và thời gian công

tác để tính hưởng chế độ
1. Tiền lương tháng để tính hưởng chế
độ trợ cấp một lần, trợ cấp thôi việc quy
định tại Nghị định này là tiền lương làm

căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng
liền kề trước khi quân nhân chuyên
nghiệp, công nhân và viên chức quốc
phòng chuyển ngành, thôi việc hoặc tiền

lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của

tháng gần nhất trước thời điểm chuyển
ngành, thôi việc (đối với trường hợp
nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai

sản; sau thời gian mất tin, mất tích được

toà án tuyên bố chết) và được quy đổi

theo chế độ tiền lương tại thời điểm
chuyển ngành, thôi việc, bao gồm: Tiền
lương theo loại, nhóm, bậc đối với quân
nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc
phòng; nhóm, ngạch, bậc đối với viên

chức quốc phòng cộng phụ cấp chức vụ
lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ
cấp thâm niên vượt khung, hệ số chênh
lệch bảo lưu (nếu có).

2. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ

Thuyết minh
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Văn bản được

sửa đổi, bố sung

Quy định tại văn bản được sửa

đổi, bổ sung

Điều 3 Nghị định này là tổng thời

gian công tác trong Quân đội

(gồm: thời gian là sĩ quan, quân
nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan,

binh sĩ, công chức, công nhân và

viên chức quốc phòng) và thời
gian công tác tại các cơ quan, tô

chức hưởng lương từ ngân sách
nhà nước có đóng bảo hiểm xã

hội, trừ thời gian hưởng chế độ
trợ cấp một lần khi phục viên,
xuật ngũ, chuyển ngành, thôi việc.

b) Thời gian công tác quy định tại

điểm a khoản này nếu đứt quãng
thì được cộng dồn; nếu có tháng lẻ
thì được tính như sau: Dưới 03

tháng không tính, từ đủ 03 tháng

đến đủ 06 tháng được tính là ½
năm, từ trên 06 tháng đến dưới 12

tháng được tính tròn là 01 năm.”.

Dự thảo Nghị định

a) Thời gian công tác để tính hưởng trợ cấp
thôi việc đối với quân nhân chuyên nghiệp,
công nhân và viên chức quốc phòng chuyển

ngành sang làm việc tại các cơ quan nhà

nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị -

xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước

nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu
mà thôi việc là tổng thời gian công tác có

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân

đội (trừ thời gian công tác có tham gia bảo

hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ
phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chế độ

bảo hiểm xã hội một lần), gồm: Thời gian là
sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan,

binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân
quốc phòng, viên chức quốc phòng;

b) Thời gian công tác để tính hưởng trợ cấp

một lần do chuyển ngành sang làm việc tại
các doanh nghiệp, đơn vị không hưởng
lương từ ngân sách nhà nước và trợ cấp một

lần do thôi việc quy định tại Nghị định này

là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm

xã hội bắt buộc (trừ thời gian công tác có

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng
đã hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi

việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một lần),

Thuyết minh
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Văn bản được

sửa đổi, bố sung
Quy định tại văn bản được sửa

đổi, bố sung
Dự thảo Nghị định

gồm: Thời gian công tác có đóng bảo hiêm

xã hội bắt buộc trong Quân đội nhân dân

(thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên

nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc

phòng, công nhân quốc phòng, viên chức

quốc phòng), thời gian công tác có đóng
bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Công an

nhân dân (thời gian là sĩ quan, hạ sĩ quan

nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn
kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; công

nhân công an), thời gian công tác có đóng
bảo hiểm xã hội bắt buộc trong lực lượng

Cơ yếu và thời gian công tác có đóng bảo
hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ quan của

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung

ương đến cấp xã.

c) Trường hợp thời gian công tác quy

định tại Nghị định này nếu có số tháng lẻ

thì được tính tròn theo nguyên tắc: Từ 01

tháng đến đủ 06 tháng tính là 0,5 năm và

được hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của

0,5 năm; từ trên 06 tháng đến dưới 12

tháng tính tròn là 01 năm.".

Thuyết minh


